CÂU HỎI THI HỒ CHÍ MINH SÁNG MÃI TÊN NGƯỜI
1. Nguyễn Tất Thành sinh ngày tháng năm nào? 
Đáp án. 19/5/1890

2. Nguyễn Ái Quốc dự đại hội Tua, tán thành Quốc tế 3 và tham gia sáng lập ĐCS Pháp vào năm nào?
Đáp án 1920
3.  Câu nói “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” được Bác Hồ nói với cán bộ quân đoàn nào?

Đáp án. Đại đoàn quân Tiên Phong

4. Tuyên Ngôn Độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết ở đâu?
Đáp án: Số nhà 48, Hàng Ngang. Hà Nội
5. Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên ở đâu?

 Đáp án: Làng Sen, Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An

6. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thu và chịu ảnh hưởng tư tưởng nào của Phật giáo?
Đáp án: Từ bi, bắc ái, cứu khổ, cứu nạn
7. Trong quá trình tìm đường cứu nước Hồ Chí Minh đã lựa chọn hướng đi của mình là phương Đông hay phương Tây?
Đáp án: Phương Tây

8. Nguyễn Ái Quốc lúc xuống tàu sang Pháp tìm đường cứu nước lấy tên là gì?

Đáp án: Nguyễn Văn Ba
9. Chủ nghĩa nào được Nguyễn Ái Quốc lựa chọn, tiếp thu và truyền bá vào Việt Nam?
Đáp án: Chủ nghĩa Mác- Lênin
10. Khi đọc bản đề cương sơ thảo về vấn đề Dân tộc và thuộc địa của Lênin, Nguyễn Ái Quốc đã vui đến phát khóc vì điều gì?
Đáp án:  Tìm thấy con đường cứu nước cho dân tộc
11. Hồ Chí Minh nói  “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa lắm nhưng chủ là nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa nào?
Đáp án:  Chủ nghĩa Mác- Lênin
12. Tác phẩm “Nhật ký trong tù” của chủ tịch Hồ Chí Minh được viết bằng ngôn ngữ nào?

Đáp án : Chữ Hán
13. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào ?

Đáp án : 5/6/1911
14. Nguyễn Ái Quốc gửi bản yêu sách của nhân dân An Nam tới hội nghị Vec- Xây vào năm nào?
Đáp án: 1919
15. Nguyễn Ái Quốc đọc luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa nào năm nào?

Đáp án: 1920
16. Nguyễn Ái Quốc tham gia sang lập Đảng cộng sản Pháp và trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên vào năm nào?

Đáp án: 1920
17. Từ năm 1924 đến 1927 Nguyễn Ái Quốc hoạt động ở đâu?

Đáp án : Trung Quốc
18. Ở Việt Nam dân tộc nào lấy họ « Hồ » làm họ của dân tộc mình ?

Đáp án : Pako, Vân Kiều
19. Tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp được Hồ Chí Minh xuất bản năm nào ?

Đáp án: 1925
20. Trong các tác phẩm của mình, Nguyễn Ái Quốc đã vạch ra bản chất cuả Chủ nghĩa thực dân là gì?

Đáp án:  Ăn cướp và giết người
21. Mốc thời gian nào ghi dấu Nguyễn Ái Quốc trở về tổ quốc sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài?

Đáp án: 1941
22. Nếu như Các Mác bàn nhiều về chủ nghĩa Tư bản, Lênin bàn về chủ nghĩa Đế quốc thì Hồ Chí Minh bàn về chủ nghĩa gì?
Đáp án: Chủ nghĩa thực dân
23. Chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do” được chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ra vào năm nào?
Đáp án: 1966
24. Theo Nguyễn Ái Quốc, cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới muốn giành được thắng lợi phải đi theo con đường nào?

Đáp án:  Cách mạng Vô sản
25. Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới muốn giành được thắng lợi phải do tổ chức nào lãnh đạo?

Đáp án: Đảng cộng sản lãnh đạo
26. Hồ Chí Minh đã dùng hình ảnh con vật nào để chỉ Chủ nghĩa tư bản
Đáp án : Con đỉa có hai vòi
27. Trong cách mạng giải phóng dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định vai trò lãnh đạo cách mạng thuộc về giai cấp nào?
Đáp án:  Giai cấp công nhân
28. Thay mặt Hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, NAQ đã gửi tới Hội nghị Vecxay bản yêu sách của nhân dân Việt Nam gồm mấy điểm?
Đáp án: 8 điểm
29. Theo quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh, sau khi giành được độc lập nhân dân ta sẽ xây dựng một xã hội mới, đó là xã hội nào?

Đáp án: Xã hội chủ nghĩa
30. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, trong nghệ thuật “vừa đánh vừa đàm” cái nào là chủ yếu?
Đáp án : Đánh là chính, đàm là phụ
31. Cuộc chiến đấu trên lĩnh vực văn hoá tư tưởng, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi các tác phẩm văn học có vai trò như thế nào?

Đáp án: Tác phẩm văn nghệ là vũ khí đấu tranh

32. Theo chủ tịch Hồ Chí Minh, con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thuộc loại hình nào ?

Đáp án : Gián tiếp
33. Hồ Chí Minh chỉ ra đặc điểm lớn nhất của nước ta trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội là đặc điểm nào ?

Đáp án : Từ một nước nông nghiệp lạc hâu, không qua giai đoạn phát triển tư bản
34. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, để bảo vệ và phát triển đất nước Đảng ta phải lấy yếu tố nào làm gốc ?

Đáp án : Dân làm gốc
35. Vở kịch Con rồng tre được Nguyễn Ái Quốc viết nhân dịp vua Khải Định sang pháp vào năm bao nhiêu ?
Đáp án : 1922
36. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc là nhiệm vụ của ai?
Đáp án:  Toàn dân tộc
37. Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” bằng tiếng Việt được xuất bản lần đầu tiên vào năm nào?
Đáp án: 1960
38. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đối với người cán bộ giữa tài và đức cái nào được coi là gốc?

Đáp án: Đức
39. Tác phẩm “ Bản án chế độ thực dân Pháp” bằng tiếng Pháp được xuất bản lần đầu tiên vào năm nào, ở đâu?
Đáp án: 1925, ở Pháp

40. Chủ tịch Hồ Chí Minh coi tham ô, lãng phí, quan liêu là loại giặc gì?

Đáp án: Giặc nội xâm
41. Cuộc chiến đấu trên lĩnh vực văn hoá tư tưởng, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh  người nghệ sĩ  có vai trò như thế nào?

Đáp án: Người nghệ sĩ là chiến sĩ

42. Nguyễn Ái Quốc đến Liên Xô lần đầu tiên vào năm nào?
Đáp án: 1923
43. Nền văn hoá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hướng tới xây dựng có những tính chất gì?

Đáp án: Tính dân tộc, tính khoa học, tính đại chúng
44. Đối với dân tộc Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa như thế nào?

Đáp án: Tài sản tinh thần vô giá
45. Tại Đại hội lần thứ VII của Đảng cộng sản Việt Nam đã khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh có vai trò như thế nào?
Đáp án: Đóng vai trò làm nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động 
46. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh nhân tố hàng  đầu đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi?
Đáp án: Đảng cộng sản Việt Nam
47. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng được Nguyễn Ái Quốc soạn thảo vào thời gian nào?
Đáp án: 1930
48. Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở đâu?

Đáp án:  Trung Quốc
49. Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện cán bộ được Bộ tuyên truyền của Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức tập hợp lại và xuất bản thành tác phẩm nào?
Đáp án: Đường Kách mệnh

50. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, dân chủ có nghĩa là gì?
Đáp án : Dân là chủ, dân làm chủ
51. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết ở đâu ?

Đáp án : Làng Vạn Phúc- Hà Đông

52. Tờ báo đầu tiên do Bác sang lập có tên là gì ?

Đáp án : Người cùng khổ
53. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước năm bao nhiêu tuổi ?

Đáp án : 21

54. Bác lấy tên là Nguyễn Ái Quốc trong thời gian hoạt động ỏ đâu
Đáp án : Pháp

55. « Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội » Đoạn trích trên trong bài viết nào của Bác ?

Đáp án : Thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp mừng mùa xuân đầu tiên của đất nước 1946
56. Nguyễn Ái Quốc bị thực dân Anh giam giữ ở Hồng Kong vào năm nào ?

Đáp án : 1931
57. Theo quan điểm của Bác, muốn thức tỉnh một dân tộc, trước hết phải thức tỉnh bộ phận nào ?

Đáp án : Thanh niên

58. Từ tháng 9/1910 đến 2/1911, thấy giáo Nguyễn Tất Thành được phân công giảng dạy môn học gì ở trường Dục Thanh ?

Đáp án : Chữ Hán, chữ quốc ngữ và phụ trách thể dục buổi sáng
59. Lời dạy « Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nhà nước đã cho mình những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nhà nước » được Bác nói ở đâu ?

Đáp án : Lễ khai mạc trường Đại học Nhân dân Việt Nam ngày 19/1/1955

60. Hãy cho biết những câu thơ sau đây của nhà thơ Tố Hữu nói về sự kiện gì ?


« Ôi sáng xuân nay xuân bốn mốt

Trắng rừng biên giới nở hoa mơ

Bác về yên lặng con chim hót

Thánh thót bờ lau vui ngẩn ngơ »

Đáp án : Bác về nước sau 30 năm bôn ba nước ngoài tìm đường cứu nước.

61. Ai là người có công lớn trong việc đưa Nguyễn Ái Quốc ra khỏi nhà tù của thực dân Anh ở Hồng Kong
Đáp án : Luật sư Lô-dơ-bai
62. Địa danh đầu tiên khi Bác đặt chân về nước sau 30 năm bôn ba nước ngoài là tỉnh nào ?
Đáp án : Cao Bằng
63. Tại Pắc Bó, Hồ Chí Minh dịch ra tiếng việt cuốn sách nào để làm tài liệu huấn luyện cán bộ

Đáp án : Lịch sử Đảng cộng sản Nga
64. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà nước Việt Nam mang bản chất của giai cấp nào ?
Đáp án : Công nhân

65. Nguyễn Ái Quốc viết tác phẩm Lịch sử nước ta vào năm nào ?

Đáp án : 1941
66. Về đến Cao Bằng, Nguyễn Ái Quốc đã dùng bí danh gì để hoạt động cách mạng ?
Đáp án : Già Thu
67. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản ra đời là sự kết hợp của các yếu tố nào sau đây ?
Đáp án : Chủ nghĩa Mác- Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

68. Hồ Chí Minh được tổ chức nào ghi nhận là «Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất, danh nhân văn hoá thế giới » ?

Đáp án : Unesco

69. Nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh là gì ?

Đáp án : Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
70. Hồ Chí Minh bôn ba nước ngoài tìm đường cứu nước trong thời gian bao nhiều năm ?
Đáp án : 30 năm

71. Trong buổi ra mắt của Đảng Lao động Việt Nam, Hồ Chí Minh đã thay mặt quốc dân tuyên bố mục đích của Đảng là gì ?
Đáp án : Đoàn kết toàn dân, phụng sự tổ quốc
72. Trong thời gian bị giam giữ ở nhà tù ở Quảng Châu – Trung Quốc, chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm nào ?
Đáp án : Nhật ký trong tù

73. Tác phẩm «  Nhật ký trong tù » của Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm có bao nhiêu bài thơ ?

Đáp án : 134 bài thơ
74. « Dân ta phải biết sử ta 
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”

Hai câu thơ trên được trích từ tác phẩm nào của Bác?

Đáp án: Lịch sử nước ta
75. ”Toàn quốc đồng bào hãy đứng lên đem sức ta mà tự giải phóng cho ta” Lời kêu gọi đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết vào thời gian nào?
Đáp án” 12/1946

76.  ”Toàn quốc đồng bào hãy đứng lên đêm sức ta mà tự giải phóng cho ta” được Bác viết trong tác phẩm nào?

Đáp án: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

77. ”Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập” câu nói đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm nào?
Đáp án: 1945
78. ”Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng, tự do và mưu cầu hạnh phúc”. Câu nói đó được trích trong văn kiện nào?

Đáp án: Tuyên ngôn độc lập

79. ”Đồng bào Nam bộ là dân nước Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi”. Câu nói này của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích ra từ tác phẩm nào?

Đáp án: Thư gửi đồng bào Nam bộ
80. Năm 1946, cụ Huỳnh Thúc Kháng thay mặt Chủ tịch Hồ Chí Minh giữ chức vụ chủ tịch nước khi Bác đi đâu ?
Đáp án : Đi sang Pháp

81. Tháng 2/1930 Bác Hồ đã chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản trong nước để thành lập tổ chức chính trị nào ?

Đáp án : Đảng Cộng sản Việt Nam

82. Tại sao ngày nay học thuyết nhiều, chủ nghĩa lắm, Bác Hồ lại lựa chọn chủ nghĩa Mác- Lênin ?

Đáp án : Đó là chủ nghĩa chân chính nhất, khoa học nhất, cách mạng nhất.

83. Nguyễn Ái Quốc lấy tên là Hồ Chí Minh vào thời gian nào ?

Đáp án : tháng 8/1942
84. «Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy» Đoạn văn trên trích trong tác phẩm của Bác ?

Đáp án :  Tuyên ngôn độc lập
85. Thư gửi học sinh tháng 9/1945 «Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có thể bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu hay không chính là nhờ công học tập của các em »  Đoạn văn trên được viết trong dịp nào ?
Đáp án : Ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà
86. «Không chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ ». Lời đanh thép đó được Người khẳng định trong tác phẩm nào ?
Đáp án : Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

87. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết lời kêu gọi «  toàn quốc kháng chiến » ở đâu ?

Đáp án : Làng Vạn Phúc- Hà Đông

88.  «Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do» Câu nói trên được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh ?
Đáp án : Tuyên ngôn độc lập
89. Để kéo dài thời gian chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta, Bác Hồ đã hoạt động ngoại giao gì vào năm 1946
Đáp án : Ký Hiệp định sơ bộ (3/1946) tạm ước (9.1946)

90. Phần mở đầu tác phẩm « Sửa đổi lối làm việc » khi viết về  khuyết điểm của cán bộ, đảng viên, chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ra ba căn bệnh gây nên khuyết điểm đó là căn bệnh nào ?
Đáp án : Bệnh chủ quan, bệnh hẹp hòi, bệnh ba hoa

91. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đời sống văn hoá mới bao gồm những mặt nào ?

Đáp án : Đạo đức mới, lối sống mới, nếp sống mới
92. Đoạn trích « Đồng bào Nam Bộ là dân nước Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi » được viết trong tác phẩm nào của Bác ?

Đáp án : Thư gửi đồng bào Nam bộ năm 1946
93. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với tờ bào Le Paria ?

Đáp án : Người sáng lập, chủ nhiệm, chủ bút
94. Nhân dịp tết Trung thu, chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi cho nhi đồng, mở đầu bức thư người viết


« Trung thu trăng sáng như gương


Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng »

Đó là tết trung thu năm nào ?

Đáp án : Năm 1951
95.  Quê ngoại Bác Hồ ở đâu ?

Đáp án : Hoàng Trù, Nam Đàn, Nghệ An
96. Thân mẫu Bác Hồ làm nghề gì để nuôi gia đình trong những ngày ở Huế
Đáp án : Dệt cửi
97. Bác Hồ nói « Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước ». Bác nói câu này ở đâu ?
Đáp án : Đền Hùng

98. « Nứơc Nga có chuyện lạ đời
Biến người nô lệ thành người tự do »

Chuyện lạ đời theo Bác ở đây là gì ?

Đáp án : Cách mạng tháng 10 Nga

99. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩnh biệt chúng ta vào thời gian nào ?
Đáp án : 2/9/1969
100. Trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo đã chỉ rõ mục tiêu chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam là gì?
Đáp án: Đáng đổ đế quốc, phong kiến, làm cho nước Nam hoàn toàn độc lập.
